
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

1 1 20 ĐT UBT 23cm

1 2 47 1011 UXTC 14 tuần

2 3 50 1001 UXTC 16 tuần

2 4 48 2002 CIN 2

3 5 50 3043 CIN 3 + UXTC

3 6 49 1011 UXTC 12 tuần

3 7 45 2002 UXTC 14 tuần

5 8 51 2002 UXTC 14 tuần

5 9 49 1001 UXTC 14 tuần

18 10 42 1002 U hạ vị 12cm/VMC Cắt TC (Mổ khó)

18 11 47 1001 CIN 3

6 12 0

16 13 0

1 1 71 4004 U hạ vị 15cm/Tiểu đƣờng

1 2 42 2022 UXTC 14 tuần

2 3 53 2012 UXTC 5cm

2 4 52 2002 UXTC 12 tuần

3 5 56 4003 SSD độ II-III

3 6 48 2012 LNMTCBT (T) 6cm + UXTC/VMC

3 7 40 2012 NXTC 14 tuần

5 8 46 3013 UXTC 16 tuần

5 9 45 2002 UXTC 16 tuần

18 10 51 ĐT UXTC 16 tuần

MỸ Ý + TR.THẢO + TÂN.SB

TR.THẢO + TÂN.SB + HÒA.SB

ANH THƢ 1 + ANH THƢ 2+ CẨM HUỆ.SB

ANH THƢ 1 + ANH THƢ 2 + CẨM HUỆ.SB

A DANH.PNT + H.TRUNG + BÍCH PHƢƠNG.SB

H.TRUNG + Q.HẢI + B.HƢƠNG.TT + CHÂN.SB

N.P.MAI + N ĐIỆP1 + HẬU GIANG.TT

N ĐIỆP1 + HẬU GIANG.TT + HỒNG HOA.SB

C.H.TRUNG + TR.LOAN + TÌNH.SB

C.H.TRUNG + TR.LOAN + TÌNH.SB

MỸ Ý + CHƢƠNG + TR.THẢO

BÍCH 1 + H. PHƢƠNG + NHUNG.SB

Q. HIẾU + LÊ DIỆP  + THỊ THỦY.SB

Q.HIẾU + LÊ DIỆP  + THỊ THỦY.SB

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + DUY.NT 

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + DUY.NT

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BS PHẨU THUẬT

BÁ + B.MAI + V.HÙNG

BÁ + B.MAI + V.HÙNG

B.HẢI + LAN HƢƠNG + DIỄM THÚY.SB

B.HẢI + LAN HƢƠNG + DIỄM THÚY.SB

BÍCH 1 + H. PHƢƠNG + NHUNG.SB

BÍCH 1 + H. PHƢƠNG + NHUNG.SB   

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa  PP nếu tốt

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Hút nạo thai trúng

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Từ ngày 14/02/2011 đến ngày 20/02/2011 (Tuần4)

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC , 2PP  TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

NGUYỄN THỊ CHỈ

BÙI THỊ NGÂN

NGUYỄN XUÂN YẾN

NGUYỄN NGỌC NẾT

NGÔ THỊ PHÚC

NGUYỄN THỊ HUỆ

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ THUẬN

LÊ THỊ NGÂN

LAI THỊ ÁNH

NGUYỄN THỊ BẮC

TRƢƠNG THỊ THIÊN DUNG

NGUYỄN THỊ NĂM

LÊ THỊ BẢY

DIỆP KỲ LAN

PHAN THANH QUAN

NGUYỄN THỊ NÂU

HỌ VÀ TÊN

ĐÀO NHƢ Ý

TRẦN THỊ LIÊN

LÊ THỊ TUYẾT HẰNG

NGUYỄN THỊ NGUYỆT

VƢƠNG THỊ HỒNG

469

16B

501

15B

275

483

492

SHC

522

427

229

413

5b

14b

432

12151

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

515

478

7b

PM

Ngày: 14/02/2011 

Ngày: 15/02/2011 

18b

517

446



18 11 36 1011 NXTC 16 tuần

6 12 39 2002 Sang thƣơng vú (P)

6 13 32 1011 Sang thƣơng 2 vú 

6 14 19 ĐT Sang thƣơng 2 vú 

16 15 0

16 16 0

1 1 53 3013 UXTC 14tuần

1 2 39 2002 NXTC 14 tuần

2 3 41 2002 UXTC 12 tuần/VMC 3 lần ( Mổ khó)

2 4 32 0000 NXTC 14 tuần

3 5 47 2032 UXTC 14 tuần

3 6 36 1031 LNMTCBT (P) 9cm/VMC UBT

5 7 47 ĐT
UXTC 12 tuần

5 8 41 4004
UXTC 12 tuần

18 9 71 5005 SSD độ III + UBT (P) 7cm

18 10 33 1001 NXTC 16 tuần

16 11 0

1 1 68 5025 SSD độ III

1 2 58 5025 Polype CTC + CTC dài

2 3 49 4024 LNMCơ TC 14 tuần

2 4 48 ĐT UXTC 16 tuần

3 5 50 2012 K NMTC giai đoạn II

3 6 40 0010 NXTC 12tuần

5 7 53 5005 UBT (P) 6cm

5 8 45 6006 UXTC 14 tuần

18 9 44 2012 UXTC 14 tuần/VMC 3 lần(Mổ khó)

18 10 39 2022 NXTC 14 tuần

LỢI + KHOA BM + TRINH.NT

LỢI + KHOA BM + TRINH.NT

H.HIỆP + MỸ HẠNH2 + THƠ.SB

H.HIỆP + MỸ HẠNH2 + THƠ.SB

M TUYẾT + THỐNG + M.PHƢƠNG2

THỐNG + M.PHƢƠNG2 + EBAN.SB

DPMAI + TRÍ 1 + THU.SB

DPMAI + TRÍ 1 + THU.SB     

M.TUẤN.BM + THU.NT + DUYÊN.NT

HỒNG CẨM + MỸ.NT + NGỌC .NT

HỒNG CẨM + MỸ.NT + NGỌC .NT

PHÒNG KHÁM PK + NGHĨA.TT + P.DUNG.SB

NHÀN + C.H.TRUNG + NG.TRANG

NHÀN + C.H.TRUNG + NG.TRANG

THU HÀ 2 + TRINH + HỮU HUỆ.SB

THÁI HÀ + PHAN NGA + HỒ HOA

PHAN NGA + HẠNH.SB + THẢO.SB      

HỒ PHƢỢNG + Đ.TRỌNG + MỸ PHƢỢNG.SB 

HỒ PHƢỢNG + Đ.TRỌNG + MỸ PHƢỢNG.SB 

M.TUẤN.BM + THU.NT + DUYÊN.NT

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

V.THÀNH + NG LONG + QUẾ.TT + NAM.SB 

(S,3)

B.CĐ TRƢỚC SANH + QUẾ.TT + NAM.SB (C,3)

THU HÀ 2 + TRINH + HỮU HUỆ.SB

A DANH.PNT + H.TRUNG + BÍCH PHƢƠNG.SB

Wertheim Meigs

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt đoạn CTC

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC chừa PP nếu tốt

Cắt PP có u, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP ngã bụng, sửa thành Â Đ

Bóc u vú

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc u vú

Bóc u vú

PHẠM NGỌC SUM

HỒ THỊ MỸ TIÊN

ĐẶNG THỊ THỦY

PHẠM THỊ THU

TRẦN THỊ KIM OANH

DƢ THỊ HUỆ

NGUYỄN THỊ HÒA

THIỀU THỊ DUNG

PHẠM THỊ LUYẾN

TRẦN THỊ MAI LOAN

TRẦN THỊ MỸ HẠNH

HỒ THỊ LUYẾN

TẠ THỊ THÙY TRANG

BN SẢN A

TRẦN THỊ BÉ

LÃ THỊ LAN

LÊ THỊ THU HỒNG

PHAN THỊ THUẬN

NGUYỄN THỊ THÚY PHƢỢNG

NGUYỄN THỊ GỌN

NGUYỄN KIM HỒNG THỦY

TRẦN THỊ THANH BÌNH

PHAN THỊ KIỀU GIANG

VÕ HỒNG CẨM TÚ

NGUYỄN THANH TRÚC

BN SẢN A

BN SẢN A

447

518

400

363

340

336

523

463

20b

430

472

509

504

443

491

516

498

389

496

494

459

1365

1359

1397

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 16/02/2011 

Ngày: 17/02/2011 



16 11 0

16 12 0

1 1 64 3003 SSD độ III

1 2 40 2012 UXTC 14 tuần

2 3 51 3003 UXTC 14 tuần

2 4 40 2002 UBT(T) 12cm/VMC Bóc UBT

3 5 53 3003 UXTC 20 tuần

3 6 41 2002 NXTC 12 tuần

5 7 53 6006 UXTC 14 tuần

5 8 34 1011 NXTC 20tuần/Thiếu máu

18 9 42 2022 CIN 3

18 10 42 3003 NXTC 14 tuần

11 41 2012 NXTC 14 tuần

16 12 0

TH.LANBM + MỸ.NT + LINH.NT

TH.LANBM + MỸ.NT + LINH.NT

DỰ BỊ

KHOA KHGĐ + SA.TT + CHÂU MINH.SB

TÔ NGUYỆT + H.THẮM + NHẬT MINH.SB

TÔ NGUYỆT + H.THẮM + NHẬT MINH.SB

Q.TUẤN + KIỀU LOAN + TÙNG.SB

Q.TUẤN + KIỀU LOAN + TÙNG.SB   

D.MINH + PHẠM HẢI + MỸ THANH

D.MINH + PHẠM HẢI + MỸ THANH

BM.ĐHYD (S,3)   

KIM CHI+N.DIỄM+ 

QUỐC.TT+TH.UYÊN.SB(C,3)

THU THỦY + V.HÒA + NG.LAN.BM

NG.LAN.BM + TRƢỜNG.SB + TRINH.SB

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ lấy thai

Ngày 11 tháng 2 năm 2011

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt PP có u, KTSD

NGUYỄN NGỌC LOAN

TRẦN THỊ MỸ THỂ

TRẦN THỊ ÁNH

TRẦN THỊ THU HÀ

BN SẢN A

PHÙNG THỊ CÚC THỦY

ĐINH THỊ PHÚC

ĐÕ THỊ THANH THẮM

HỒ THỊ KIM TRÂN

NGUYỄN THỊ HƢỜNG

BÙI THỊ NHƠN

BN SẢN A

BN SẢN A

TRẦN MỸ LỆ

281

21b

235

433

435

264

417

510

481

461

392

Thứ: SÁU 

Ngày: 18/02/2011 


